
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 0854050028 Phạm Trần Triều Dương 28/02/90 QTMK N
2 0954010016 Nguyễn Thủy Trâm Anh 14/08/91 QTMK N
3 0954010019 Nguyễn Xuân Hùng Anh 02/12/89 QTMK
4 0954010022 Hoàng Thị Kim ánh 08/11/91 QTMK N
5 0954010034 Nguyễn Hương Bình 12/04/91 QTMK N
6 0954010036 Trần Thu Bửu 10/12/91 QTMK N
7 0954010038 Phan Thị Thu Cẩm 13/09/91 QTMK N
8 0954010060 La Minh Diệu 23/04/91 QTMK N
9 0954010071 Lê Huỳnh Khánh Duy 28/12/91 QTMK N
10 0954010075 Nguyễn Thị Hồng Duyên 28/11/91 QTMK N
11 0954010081 Nguyễn Hoàng Dương 25/06/91 QTMK
12 0954010104 Lưu Trí Hải 01/11/91 QTMK
13 0954010114 Bùi Thanh Hằng 18/07/91 QTMK N
14 0954010117 Bùi Ngọc Hân 19/04/91 QTMK N
15 0954010125 Huỳnh Thị Hiền 01/10/91 QTMK N
16 0954010138 Chu Thị Hồng Hoa 02/05/91 QTMK N
17 0954010163 Nguyễn Khắc Huy 03/09/91 QTMK
18 0954010167 Mai Phan Thanh Huyền 26/08/91 QTMK N
19 0954010169 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/05/91 QTMK N
20 0954010188 Phạm Minh Phương Khanh 30/05/91 QTMK N
21 0954010201 Huỳnh Thị Oanh Kiều 22/10/91 QTMK N
22 0954010203 Lý Mỹ Kim 08/10/91 QTMK N
23 0954010204 Nguyễn Thị Kim 10/01/91 QTMK N
24 0954010206 Hồ Thanh Lam 14/08/91 QTMK
25 0954010211 Nguyễn Văn Lãm 10/12/90 QTMK
26 0954010217 Bùi Thị Kim Liên 06/12/91 QTMK N
27 0954010227 Cao Hoàng Linh 02/07/91 QTMK
28 0954010231 Hoàng Thị Thanh Linh 16/09/91 QTMK N
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29 0954010238 Phạm Nguyễn Phương Linh 11/08/89 QTMK N
30 0954010240 Trương Tuấn Linh 25/11/91 QTMK
31 0954010251 Trang Thành Lộc 13/05/91 QTMK
32 0954010253 Trần Phát Lợi   /  /91 QTMK
33 0954010255 Quách Minh Luân 02/08/90 QTMK
34 0954010259 Mai Trúc Ly 25/11/91 QTMK N
35 0954010271 Hồ Cơ Minh 14/11/90 QTMK
36 0954010272 Nguyễn Bá Khải Minh 19/03/91 QTMK
37 0954010279 Đinh Văn Nam 11/09/90 QTMK
38 0954010284 Võ Thị Thanh Nga 03/12/91 QTMK N
39 0954010287 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 21/11/91 QTMK N
40 0954010292 Trần Đại Nghĩa 14/05/91 QTMK
41 0954010294 Châu Yến Ngọc 05/07/91 QTMK N
42 0954010300 Nguyễn Châu Ngọc 27/02/91 QTMK N
43 0954010311 Trần Văn Nguyên 20/03/91 QTMK
44 0954010322 Nguyễn Đình Nhân 04/10/90 QTMK
45 0954010334 Lương Huệ Như 17/08/91 QTMK N
46 0954010352 Đặng Tân Phú 16/06/91 QTMK
47 0954010356 Nguyễn Hoàng Minh Phúc 18/11/91 QTMK
48 0954010357 Nguyễn Thiên Phúc 19/05/91 QTMK
49 0954010381 Lê Nguyễn Huyền Phượng 19/02/91 QTMK N
50 0954010386 Phùng Hoàng Việt Quân 11/08/91 QTMK
51 0954010388 Phạm Phú Quí 03/12/91 QTMK
52 0954010389 Trương Ngọc Quí 15/01/91 QTMK
53 0954010407 Thái Thanh Sen 03/05/91 QTMK N
54 0954010417 Nguyễn Quý Tài 25/11/90 QTMK
55 0954010432 Trần Thị Thanh Tâm 25/11/91 QTMK N
56 0954010437 Nguyễn Thị Linh Thanh 31/12/91 QTMK N
57 0954010441 Huỳnh Thị Xuân Thao 09/01/91 QTMK N
58 0954010445 Nguyễn Minh Thành 28/06/91 QTMK
59 0954010450 Lê Ngọc Phương Thảo 29/01/91 QTMK N
60 0954010455 Ngô Thị Mai Thảo 20/03/91 QTMK N
61 0954010467 Bùi Thị Kim Thắm 10/10/91 QTMK N
62 0954010478 Nguyễn Thị Minh Thi 19/03/91 QTMK N
63 0954010485 Nguyễn Thị Kim Thoa 05/02/91 QTMK N
64 0954010507 Đỗ Ngọc Anh Thư 27/12/91 QTMK N
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65 0954010508 Lê Thị Minh Thư 06/02/91 QTMK N
66 0954010516 Trần Ngọc Mai Thy 20/12/91 QTMK N
67 0954010525 Nguyễn Khắc Tiệp 16/01/91 QTMK
68 0954010532 Nguyễn Thiện Toàn 25/02/90 QTMK
69 0954010537 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/12/91 QTMK N
70 0954010539 Phạm Thị Thu Trang 02/10/91 QTMK N
71 0954010551 Tăng Huyền Trân   /  /91 QTMK N
72 0954010566 Trần Minh Trung 01/01/92 QTMK
73 0954010571 Huỳnh Xuân Trường 09/12/91 QTMK
74 0954010572 Nguyễn Thành Tuân 20/02/91 QTMK
75 0954010575 Nguyễn Anh Tuấn 01/10/88 QTMK
76 0954010577 Nguyễn Trần Anh Tuấn 01/06/91 QTMK
77 0954010580 Mai Thị Thanh Tuyền 15/12/91 QTMK N
78 0954010582 Võ Thị Thanh Tuyền 07/10/89 QTMK N
79 0954010586 Võ Thị Đông Tuyết 06/05/90 QTMK N
80 0954010606 Lê Giang Vi 27/10/91 QTMK N
81 0954010619 Nguyễn Thế Vượng 20/06/90 QTMK
82 0954010625 Hồng Phúc Minh Xuân 10/02/91 QTMK N
83 0954010627 Trần Thị Thanh Xuân 10/05/91 QTMK N
84 0954012017 Nguyễn Trang Anh 25/12/91 QTMK N
85 0954012027 Đào Lê Ngọc Bích 20/11/91 QTMK N
86 0954012043 Hoàng Trọng Chinh 12/01/90 QTMK
87 0954012047 Phan Như Cơ 17/06/91 QTMK
88 0954012089 Lê Tấn Đạt 08/10/91 QTMK
89 0954012098 Võ Trần Lệ Giang 02/03/91 QTMK N
90 0954012111 Ninh Thị Hồng Hạnh 15/10/91 QTMK N
91 0954012142 Hoàng Thu Hoài 31/07/91 QTMK N
92 0954012149 Viên Đình Hoàng 04/01/90 QTMK
93 0954012187 Nguyễn Hồng Khanh 28/03/91 QTMK
94 0954012216 Trương Công Lập 05/07/91 QTMK
95 0954012234 Ng Hoàng Phượng Linh 27/11/91 QTMK N
96 0954012242 Dương Thị Hồng Loan 02/11/91 QTMK N
97 0954012245 Vũ Thị Loan 16/12/91 QTMK N
98 0954012246 Nguyễn Thanh Long 23/11/91 QTMK
99 0954012296 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 17/10/91 QTMK N

100 0954012316 Nguyễn Thị Nhàn 27/07/91 QTMK N
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101 0954012340 Nguyễn Ngọc Nhựt 30/10/91 QTMK
102 0954012355 Lê Thị Diễm Phúc 30/01/91 QTMK N
103 0954012365 Huỳnh Bích Phương 10/05/91 QTMK N
104 0954012372 Phạm Thị Hà Phương 03/08/91 QTMK N
105 0954012398 Nguyễn Tấn Quý 16/10/91 QTMK
106 0954012399 Hồ Thị Như Quỳnh 08/02/91 QTMK N
107 0954012426 Hồ Hữu Công Tâm 24/04/91 QTMK
108 0954012428 Lương Khắc Tâm 16/04/91 QTMK
109 0954012436 Hồ Thị Phương Thanh 17/07/91 QTMK N
110 0954012486 Phạm Văn Thọ 20/04/90 QTMK
111 0954012569 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/04/91 QTMK N
112 0954012576 Nguyễn Quang Tuấn 01/09/90 QTMK
113 0954012584 Lê Thị Kiều ánh Tuyết 13/04/91 QTMK N
114 0954012587 Bùi Thị Cẩm Tú 20/09/91 QTMK N
115 0954012598 6phan Thị Uyên 27/06/90 QTMK N
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